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UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
· PRONUNCIATION AND VOCABULARY 
	NEW WORDS
	PRONUNCIATION
	
	MEANINGS

	1. Urban 
	/ˈɜːbən/
	n
	thuộc về thành thị

	2. Fresh air 
	/freʃ - eə(r)/
	n
	Không khí trong lành

	3. Government 
	/ˈɡʌvənmənt/
	n
	chính phủ

	4. Goods 
	/ɡʊdz/
	n
	hàng hóa

	5. Migrant 
	/ˈmaɪɡrənt/
	n
	dân di cư

	6. Traffic jam 
	/ˈtræfɪk dʒæm/
	n
	tắc nghẽn giao thông

	7. Opportunity
	 /ˌɒpəˈtjuːnəti/ 
	n
	cơ hội

	8. To be away
	/əˈweɪ/
	
	đi xa

	9. Create
	/kriˈeɪt/
	v
	tạo ra

	10. Relative 
	/ˈrelətɪv/
	n
	họ hàng, bà con

	11. Adequate
	/ˈædɪkwət/
	a
	đầy đủ

	12. Permanently
	/ˈpɜːmənəntli/
	adv
	vĩnh viễn, mãi mãi

	13. Pressure
	/ˈpreʃə(r)/
	n
	áp lực

	14. Event
	/ɪˈvent/
	n
	sự kiện

	15. Remote 
	/rɪˈməʊt/
	a
	xa xôi

	16. Delay
	/dɪˈleɪ/
	v
	hoãn lại

	17. Refrigerator 
	/rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/
	n
	tủ lạnh

	18. Boat 
	/bəʊt/
	n
	thuyền

	19. Medical facility 
	/ˈmedɪkl/
	n
	trang thiết bị y tế

	20. Rainforest 
	/ˈreɪnfɒrɪst/
	n
	rừng mưa nhiệt đới

	21. Accessible 
	/əkˈsesəbl/
	a
	có thể sử dụng

	22. Province 
	/ˈprɒvɪns/
	n
	tỉnh

	23. Definitely
	/ˈdefɪnətli/
	a
	xác định

	24. Transport 
	/ˈtrænspɔːt/
	n
	giao thông

	25. Opinion 
	/əˈpɪnjən/
	n
	quan điểm, ý kiến

	26. Villa 
	/ˈvɪlə/
	n
	biệt thự

	27. Balcony 
	/ˈbælkəni/
	n
	ban công

	28. Mention 
	/ˈmenʃn/
	v
	đề cập đến

	29. Rural
	 /ˈrʊərəl/
	n
	thuộc nông thôn

	30. Plentiful 
	/ˈplentɪfl/
	a
	nhiều

	31. Struggle 
	/ˈstrʌɡl/
	v
	đấu tranh

	32. Typhoon 
	/taɪˈfuːn/
	n
	trận bão lớn

	33. Flood 
	/flʌd/
	n
	lũ lụt

	34. Drought 
	/draʊt/
	n
	nạn hạn hán

	35. Increase 
	/ɪnˈkriːs/
	n
	sự gia tăng

	36. Overcrowding 
	/ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ/
	n
	đông đúc, đông người

	37. Strain 
	/streɪn/
	n
	sự quá tải (dân số)

	38. Human 
	/ˈhjuːmən/
	n
	con người

	39. Tragedy
	 /ˈtrædʒədi/
	n
	bi kịch







Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence
1. We have to avoid rush hours, because there are always ________ then.
 A. traffic stuck	B. heavy traffic	C. traffic jams	D. traffic noise
2. Lan is my ________. In fact, she is one of my cousins.
A. relative	B. neighbor	C. friend	D. comrade
3. What kind of ________ do you like best?  Films or plays or music?
A. art	B. entertainment	C. performances	D. shows
4. I like the countryside. It’s very quiet and ________.
A. noisy	B. stressful	C. peaceful	D. expensive
5. ________ facilities are coming to people living in the countryside.
A. Medical	B. Physical	C. Mental	D. Natural
6. Nowadays medical care and entertainment are easily ________in the countryside.
A. changeable 	B. workable	C. accessible	D. serviceable
7. That box looks very heavy. Can I help you ________ it?	
A. with	B. in	C. about	D. on
8. The increase in population, ________, has led to overcrowding in many cities.
A. because	B. so	C. when	D. however
9. - “Can I carry your bags?” - “________”
A. No, you can’t		B. It’s all right, thanks
C. Never mind		D. No, not at all
10. - Do you prefer the city ________ the countryside? - The countryside
A. or	B. and	C. while	D. when
11. I’m sorry, but I can’t come for dinner because I ________ to New York tonight.
A. has driven	B. drives	C. drove	D. am driving
12. That child is getting ________ every day.
A. big	B. bigger	C. biggest	D. biger
13. It’s becoming ________ to go out alone at night.
A. danger	B. dangerous	C. dangerously	D. dangerousness
14. The number of cars on the road________.
A. increase	B. is increasing	C. are going to increase	D. are increasing
15. It has been the________ day in London for 35 years.
A. hotter	B. hotter	C. hotest	D. hottest
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